
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.85.05.810.0CÐN KT 1903/02/1993AnhLê Trần Ngọc04701910021

5.45.06.34.0CÐN KT 1925/04/2001ChiTrần Thị Kim04701910052

6.77.07.04.0CÐN KT 1926/07/2001DiễmĐoàn Thị Thúy04701910063

0.00.07.010.0CÐN KT 1930/11/2001DuyênLư Mỹ04701910084

3.54.02.74.0CÐN KT 1906/02/1999HiếuPhạm Nguyễn Trung04701910165

0.00.06.74.0CÐN KT 1915/01/2000KhoaLý Minh04701910246

6.87.07.24.0CÐN KT 1904/10/1998LựcĐoàn Trọng04701910297

5.75.06.37.0CÐN KT 1922/11/2001NghĩaNguyễn Tấn04701910348

7.88.07.010.0CÐN KT 1924/09/1999NgọcNguyễn Bích04701910359

4.03.05.34.0CÐN KT 1931/12/1999PhúcNguyễn Hoàng047019104310

5.65.06.07.0CÐN KT 1909/09/2001PhụngPhan Minh047019104511

6.56.06.210.0CÐN KT 1906/01/2001TâmLê Bùi Minh047019105312

5.74.07.57.0CÐN KT 1919/10/2001ThanhNguyễn Tuấn047019105413

5.96.06.34.0CÐN KT 1914/07/2001ThuyênNguyễn Võ Nhã047019105814

5.64.07.27.0CÐN KT 1905/03/1999ThủyTrần Thị Kim047019106015

6.57.06.54.0CÐN KT 1909/10/2000TrúcNguyễn Thanh047019106416

5.84.07.77.0CÐN KT 1904/06/2000YếnNguyễn Ngọc047019107317

HG-CÐNKT18-
LTTCTT5.74.06.810.0CÐN KT 1806/07/2000HiếuVõ Trung047018101918

HG-CÐNKT18-
LTTCTT6.76.06.810.0CÐN KT 1817/02/2000NgânĐặng Thị Kim047018104819

HG-CÐNKT18-
LTTCTT7.37.07.010.0CÐN KT 1813/09/1999TiếnĐoàn Quốc047018107920
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